
     
 

INVOICE 
 

 

Khách hàng: ___________________ 

Nội dung: Chi phí du học Philippines 

Ngày phát hành: ________________ 

 

 

 

Tên trường CIP (Clark) Khóa học Intensive ESL 

Loại phòng Phòng 3 Thời gian học 8 tuần 
 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH CHO THỜI 

GIAN DU HỌC 

Học phí (gồm ăn ở) USD 2.376 
Chi phí địa phương USD 546 

1. HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ ĂN Ở 

Nội dung Đơn giá Số tuần Số tiền (USD) Chi tiết 

Phí đăng ký 100 Đóng khi đăng ký 

Học phí 1.500 8 3.000 Nâng cấp phòng 2 

Hỗ trợ lệ phí đăng ký -100  
Hỗ trợ từ trường -300 Nhập học từ:  

Hỗ trợ học phí từ Anh Mỹ -324  
Tổng hỗ trợ -724  

TỔNG CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ ĂN Ở USD 2.376  

2. CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG 

Nội dung Đơn giá (PHP) Số tuần Số tiền (PHP) Chi tiết 

SSP   6.800 Có giá trị trong 6 tháng 

Gia hạn visa  8 4.300 Cư trú trên 4 tuần 

ACR I-Card   - Cư trú trên 8 tuần 

Student ID 200  200 1 lần cấp 

Phí tài liệu 2.000 8 4.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Tiền điện nước 2.000 8 4.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Phí quản lý 1.600 8 3.200  

Đón tại sân bay   4.000 Sân bay Manila 

Đặt cọc KTX   3.000 Hoàn lại khi về nước 

TỔNG CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG PHP 29.500 USD 546 

3. CHI PHÍ KHÁC 

Nội dung Đơn vị tính Số tiền (USD) Chi tiết 

Vé máy bay Khứ hồi  Tùy thời điểm 

Bảo hiểm   Anh Mỹ hỗ trợ 

TỔNG CHI PHÍ KHÁC USD 0  

Lưu ý:  

- Lệ phí: Đóng khi đăng ký. Lệ phí này không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.  

- Học phí và chi phí ăn ở: Thanh toán trước khi nhập học 2 tuần.  

- Chi phí địa phương: Thanh toán sau khi đến trường.  

- Vé máy bay: Anh Mỹ hỗ trợ book vé hoặc Học viên có thể tự book.  

- Tỷ giá quy đổi: Theo tỷ giá bán của Vietcombank tại thời điểm thanh toán. 

Tên đơn vị 

Số điện thoại:  

Email: 

Địa chỉ: 

Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh 

Mỹ 

0837 987 111 - 0835 987 111 - 0829 987 

111 

anhmycenter@gmail.com 

Cơ sở 1: Số 82 Tôn Đức Thắng, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 2: Số 301 tổ 10, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 3: Số 63 Chu Văn An, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.  

 



     
 

INVOICE 
 

 

Khách hàng: ___________________ 

Nội dung: Chi phí du học Philippines 

Ngày phát hành: ________________ 

 

 

 

Tên trường CIP (Clark) Khóa học Intensive ESL 

Loại phòng Phòng 3 Thời gian học 24 tuần 
 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH CHO THỜI 

GIAN DU HỌC 

Học phí (gồm ăn ở) USD 6.952 
Chi phí địa phương USD 1.359 

1. HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ ĂN Ở 

Nội dung Đơn giá Số tuần Số tiền (USD) Chi tiết 

Phí đăng ký 100 Đóng khi đăng ký 

Học phí 1.500 24 9.000 Nâng cấp phòng 2 

Hỗ trợ lệ phí đăng ký -100  
Hỗ trợ từ trường -1.100 Nhập học từ:  

Hỗ trợ học phí từ Anh Mỹ -948  
Tổng hỗ trợ -2.148  

TỔNG CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ ĂN Ở USD 6.952  

2. CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG 

Nội dung Đơn giá (PHP) Số tuần Số tiền (PHP) Chi tiết 

SSP   6.800 Có giá trị trong 6 tháng 

Gia hạn visa  24 21.800 Cư trú trên 4 tuần 

ACR I-Card 4.000  4.000 Cư trú trên 8 tuần 

Student ID 200  200 1 lần cấp 

Phí tài liệu 2.000 24 12.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Tiền điện nước 2.000 24 12.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Phí quản lý 1.600 24 9.600  

Đón tại sân bay   4.000 Sân bay Manila 

Đặt cọc KTX   3.000 Hoàn lại khi về nước 

TỔNG CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG PHP 73.400 USD 1.359 

3. CHI PHÍ KHÁC 

Nội dung Đơn vị tính Số tiền (USD) Chi tiết 

Vé máy bay Khứ hồi  Tùy thời điểm 

Bảo hiểm   Anh Mỹ hỗ trợ 

TỔNG CHI PHÍ KHÁC USD 0  

Lưu ý:  

- Lệ phí: Đóng khi đăng ký. Lệ phí này không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.  

- Học phí và chi phí ăn ở: Thanh toán trước khi nhập học 2 tuần.  

- Chi phí địa phương: Thanh toán sau khi đến trường.  

- Vé máy bay: Anh Mỹ hỗ trợ book vé hoặc Học viên có thể tự book.  

- Tỷ giá quy đổi: Theo tỷ giá bán của Vietcombank tại thời điểm thanh toán. 

Tên đơn vị 

Số điện thoại:  

Email: 

Địa chỉ: 

Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh 

Mỹ 

0837 987 111 - 0835 987 111 - 0829 987 

111 

anhmycenter@gmail.com 

Cơ sở 1: Số 82 Tôn Đức Thắng, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 2: Số 301 tổ 10, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 3: Số 63 Chu Văn An, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.  

 



     
 

INVOICE 
 

 

Khách hàng: ___________________ 

Nội dung: Chi phí du học Philippines 

Ngày phát hành: ________________ 

 

 

 

Tên trường CIP (Clark) Khóa học Intensive ESL 

Loại phòng Phòng 3 Thời gian học 4 tuần 
 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH CHO THỜI 

GIAN DU HỌC 

Học phí (gồm ăn ở) USD 1.188 
Chi phí địa phương USD 363 

1. HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ ĂN Ở 

Nội dung Đơn giá Số tuần Số tiền (USD) Chi tiết 

Phí đăng ký 100 Đóng khi đăng ký 

Học phí 1.500 4 1.500 Nâng cấp phòng 2 

Hỗ trợ lệ phí đăng ký -100  
Hỗ trợ từ trường -150 Nhập học từ:  

Hỗ trợ học phí từ Anh Mỹ -162  
Tổng hỗ trợ -412  

TỔNG CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ ĂN Ở USD 1.188  

2. CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG 

Nội dung Đơn giá (PHP) Số tuần Số tiền (PHP) Chi tiết 

SSP   6.800 Có giá trị trong 6 tháng 

Gia hạn visa  4 - Cư trú trên 4 tuần 

ACR I-Card   - Cư trú trên 8 tuần 

Student ID 200  200 1 lần cấp 

Phí tài liệu 2.000 4 2.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Tiền điện nước 2.000 4 2.000 Tùy lượng tiêu thụ 

Phí quản lý 1.600 4 1.600  

Đón tại sân bay   4.000 Sân bay Manila 

Đặt cọc KTX   3.000 Hoàn lại khi về nước 

TỔNG CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG PHP 19.600 USD 363 

3. CHI PHÍ KHÁC 

Nội dung Đơn vị tính Số tiền (USD) Chi tiết 

Vé máy bay Khứ hồi  Tùy thời điểm 

Bảo hiểm   Anh Mỹ hỗ trợ 

TỔNG CHI PHÍ KHÁC USD 0  

Lưu ý:  

- Lệ phí: Đóng khi đăng ký. Lệ phí này không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.  

- Học phí và chi phí ăn ở: Thanh toán trước khi nhập học 2 tuần.  

- Chi phí địa phương: Thanh toán sau khi đến trường.  

- Vé máy bay: Anh Mỹ hỗ trợ book vé hoặc Học viên có thể tự book.  

- Tỷ giá quy đổi: Theo tỷ giá bán của Vietcombank tại thời điểm thanh toán. 

Tên đơn vị 

Số điện thoại:  

Email: 

Địa chỉ: 

Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh 

Mỹ 

0837 987 111 - 0835 987 111 - 0829 987 

111 

anhmycenter@gmail.com 

Cơ sở 1: Số 82 Tôn Đức Thắng, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 2: Số 301 tổ 10, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang. 

Cơ sở 3: Số 63 Chu Văn An, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.  

 


